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ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Số: 379/QĐ-ĐHL Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 5 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học ngành Luật, hình thức đào tạo  

chính quy, khóa 2019 – 2023, đào tạo tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế, Đợt 1 

  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT 

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc thành lập Trường Đại học Luật trực thuộc Đại học Huế; 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020 Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở 

giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Thông tư số 21/2019/TT- BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng 

tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng 

sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;  

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐĐH ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng Đại học 

Huế về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 – 2025; 

Căn cứ Biên bản của Hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên các lớp đại học chính quy 

khoá 43 đợt 1 năm 2023, họp ngày 22/5/2023; 

Xét đề nghị Trưởng Phòng Đào tạo. 

 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học ngành Luật, hình thức đào tạo chính 

quy cho 279 (hai trăm bảy mươi chín) sinh viên, khóa 2019 – 2023, đào tạo tại Trường Đại học 

Luật, Đại học Huế, có tên theo danh sách đính kèm Quyết định này. 

Điều 2. Những sinh viên có tên trong danh sách tốt nghiệp được hưởng các quyền lợi quy 

định trong Quy chế đào tạo đại học chính quy hiện hành. 

Điều 3. Trưởng các đơn vị liên quan và các sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 

 
Nơi nhận:  

- Như Điều 2 “để thi hành”; 

- Lưu: VT, ĐT, KT-BĐCLGD,CTSV. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

PGS.TS. Đoàn Đức Lương 
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ĐẠI HỌC HUẾ        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN 

ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT,  

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY, NIÊN KHÓA 2019 -2023 

ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ  

(Kèm theo Quyết định số: 379/QĐ-ĐHL ngày 22 tháng  05 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật,  

 Đại học Huế) 

Stt Mã SV Họ tên sinh viên Ngày sinh Phái 
Chuyên 

ngành 

ĐTB  

Hệ 

10 

ĐTB  

Hệ 4 

Xếp 

loại  

tốt 

nghiệp 

1 19A5011001 TRƯƠNG THỊ THÙY  AN 25-02-2001 Nữ LDS_K43A 8.13 3.38 Giỏi 

2 19A5011008 HỒ THỊ MINH  CẦM 09-11-2001 Nữ LDS_K43A 7.67 3.08 Khá 

3 19A5011014 TRƯƠNG THỊ KIM  CHUNG 05-12-2001 Nữ LDS_K43A 7.98 3.27 Giỏi 

4 19A5011021 SIU H'  DJUIN 09-06-2000 Nữ LDS_K43A 8.11 3.36 Giỏi 

5 19A5011022 TÔN NỮ QUỲNH  DƯ 06-04-2001 Nữ LDS_K43A 8.26 3.43 Giỏi 

6 19A5011031 NGUYỄN HẢI  HÀ 25-04-2001 Nữ LDS_K43A 7.99 3.26 Giỏi 

7 19A5011098 PHẠM QUANG  NHÂN 05-02-2001 Nam LDS_K43A 7.60 3.04 Khá 

8 19A5011109 VÕ BÙI HỒNG  PHÚC 28-05-2001 Nữ LDS_K43A 7.84 3.22 Giỏi 

9 19A5011133 NGUYỄN MẬU  THỌ 07-05-2000 Nam LDS_K43A 7.41 2.94 Khá 

10 19A5011134 NGUYỄN QUỐC  THỐNG 01-01-2001 Nam LDS_K43A 7.39 2.89 Khá 

11 19A5011137 NGUYỄN THỊ HOÀI  THƯƠNG 10-03-2001 Nữ LDS_K43A 7.63 3.08 Khá 

12 19A5011141 LÊ PHAN THỦY  TIÊN 19-02-2001 Nữ LDS_K43A 7.72 3.12 Khá 

13 19A5011161 NGUYỄN THANH  TÚ 09-02-2001 Nam LDS_K43A 7.58 3.05 Khá 

14 19A5011182 TRẦN CÔNG THÁI  AN 20-12-2001 Nam LDS_K43A 7.81 3.18 Khá 

15 19A5011189 LÊ THỊ LAN  ANH 28-05-2001 Nữ LDS_K43A 8.07 3.28 Giỏi 

16 19A5011193 NGÔ TUẤN  ANH 06-10-2001 Nam LDS_K43A 7.48 2.99 Khá 

17 19A5011242 TRẦN VĂN  CHÍNH 10-02-2001 Nam LDS_K43A 7.24 2.82 Khá 

18 19A5011267 PHẠM THÀNH  ĐẠT 12-10-2001 Nam LDS_K43A 7.16 2.79 Khá 

19 19A5011284 LÊ VĂN  ĐỨC 04-06-2001 Nam LDS_K43A 6.90 2.61 Khá 

20 19A5011326 TRƯƠNG THỊ HẰNG  DUYÊN 26-06-2001 Nữ LDS_K43A 8.25 3.46 Giỏi 

21 19A5011333 SIU H'  HA 11-03-2001 Nữ LDS_K43A 7.62 3.06 Khá 

22 19A5011337 NGUYỄN THỊ NGỌC  HÀ 28-10-2001 Nữ LDS_K43A 7.49 2.96 Khá 

23 19A5011347 TRẦN VĂN  HẢI 01-01-2001 Nam LDS_K43A 7.34 2.91 Khá 

24 19A5011352 HỒ THỊ  HẰNG 09-06-2001 Nữ LDS_K43A 7.40 2.90 Khá 

25 19A5011361 DƯƠNG THỊ MỸ  HẠNH 17-10-2000 Nữ LDS_K43A 7.98 3.27 Giỏi 

26 19A5011369 VÕ THỊ MỸ  HẠNH 06-07-2001 Nữ LDS_K43A 7.97 3.26 Giỏi 
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27 19A5011373 LƯƠNG THỊ THU  HẬU 27-05-2001 Nữ LDS_K43A 7.96 3.24 Giỏi 

28 19A5011376 THÂN THỊ BÍCH  HẬU 22-04-2001 Nữ LDS_K43A 8.00 3.30 Giỏi 

29 19A5011395 HOÀNG MAI TRUNG  HIẾU 09-03-2001 Nam LDS_K43A 7.13 2.74 Khá 

30 19A5011401 PHAN ĐÌNH  HIẾU 23-04-2001 Nam LDS_K43A 8.17 3.37 Giỏi 

31 19A5011415 NGUYỄN THỊ THU  HOÀI 18-06-2001 Nữ LDS_K43A 7.67 3.14 Khá 

32 19A5011422 NGUYỄN VƯƠNG MINH  HOÀNG 08-01-2001 Nam LDS_K43A 7.98 3.29 Giỏi 

33 19A5011476 ĐẶNG MINH  KHUÊ 06-09-2001 Nữ LDS_K43A 6.86 2.54 Khá 

34 19A5011481 NGUYỄN XUÂN  KIÊN 30-05-2001 Nam LDS_K43A 7.53 3.03 Khá 

35 19A5011488 TRẦN HÙNG  LÂM 06-09-2001 Nam LDS_K43A 7.27 2.86 Khá 

36 19A5011490 BÙI THỊ TUYẾT  LAN 11-12-2001 Nữ LDS_K43A 6.69 2.49 
Trung 

bình 

37 19A5011495 BÙI THÀNH  LĂNG 27-10-2001 Nam LDS_K43A 7.85 3.18 Khá 

38 19A5011527 NGUYỄN VĂN  LINH 17-01-2001 Nam LDS_K43A 7.60 3.04 Khá 

39 19A5011553 PHẠM THẾ  LỰC 17-09-2001 Nam LDS_K43A 7.77 3.15 Khá 

40 19A5011565 TRẦN THỊ KHÁNH  LY 26-11-2001 Nữ LDS_K43A 8.05 3.28 Giỏi 

41 19A5011579 NGUYỄN VIẾT  MẠNH 14-10-2001 Nam LDS_K43A 8.04 3.29 Giỏi 

42 19A5011600 ĐẶNG HUY  NAM 25-11-2000 Nam LDS_K43A 6.97 2.72 Khá 

43 19A5011632 NGÔ THỊ  NGỌC 13-03-2001 Nữ LDS_K43A 7.37 2.90 Khá 

44 19A5011653 HÀ THỊ  NHÀN 13-02-2001 Nữ LDS_K43A 7.89 3.25 Giỏi 

45 19A5011710 TRẦN LÊ  PHA 02-05-2001 Nam LDS_K43A 6.77 2.55 Khá 

46 19A5011759 NGUYỄN VĂN ANH  QUỐC 06-05-2001 Nam LDS_K43A 7.11 2.75 Khá 

47 19A5011787 ĐINH TÔN  SÁCH 06-09-2001 Nam LDS_K43A 7.51 2.96 Khá 

48 19A5011822 RƠ LAN  TEK 12-09-1998 Nam LDS_K43A 7.10 2.75 Khá 

49 19A5011927 PHẠM THỦY  TIÊN 01-05-2001 Nữ LDS_K43A 6.98 2.67 Khá 

50 19A5011B95 PHẠM THỊ HÀ  MY 12-05-2001 Nữ LDS_K43A 6.84 2.55 Khá 

51 19A5011C07 TẠ THANH  NGA 09-08-2001 Nữ LDS_K43A 7.15 2.79 Khá 

52 19A5011C09 MAI VŨ PHƯƠNG  THẢO 02-11-2001 Nữ LDS_K43A 7.94 3.25 Giỏi 

53 19A5011004 PHAN MINH  ANH 17-09-2001 Nữ LDS_K43B 8.23 3.41 Giỏi 

54 19A5011068 VÕ VĂN DUY  LÂM 31-05-2001 Nam LDS_K43B 7.92 3.25 Giỏi 

55 19A5011086 LÊ THỊ KIM  NGÂN 03-11-2001 Nữ LDS_K43B 7.68 3.10 Khá 

56 19A5011115 NGUYỄN NHƯ  QUỲNH 20-06-2001 Nữ LDS_K43B 7.73 3.14 Khá 

57 19A5011122 HOÀNG XUÂN ANH  THÀNH 01-02-2001 Nam LDS_K43B 7.43 2.96 Khá 

58 19A5011177 PHẠM THỊ NHƯ  Ý 05-02-2000 Nữ LDS_K43B 7.71 3.12 Khá 

59 19A5011229 ĐINH VĂN KNI CHAI 19-05-2000 Nam LDS_K43B 7.57 3.02 Khá 

60 19A5011250 TRỊNH THANH  CƯƠNG 20-04-2001 Nam LDS_K43B 7.83 3.20 Giỏi 

61 19A5011266 NGUYỄN VIẾT  ĐẠT 02-10-2001 Nam LDS_K43B 7.27 2.86 Khá 

62 19A5011285 MAI HUỲNH  ĐỨC 01-10-2001 Nam LDS_K43B 7.52 3.01 Khá 
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63 19A5011287 NGUYỄN QUỐC  ĐỨC 21-05-2001 Nam LDS_K43B 7.40 2.88 Khá 

64 19A5011299 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG  DUNG 17-04-2001 Nữ LDS_K43B 7.37 2.90 Khá 

65 19A5011306 PHAN VĂN  DŨNG 25-12-2001 Nam LDS_K43B 7.90 3.22 Giỏi 

66 19A5011311 LÊ QUANG  DƯƠNG 01-11-2001 Nam LDS_K43B 7.99 3.26 Giỏi 

67 19A5011320 LÊ MỸ  DUYÊN 01-04-2001 Nữ LDS_K43B 7.75 3.12 Khá 

68 19A5011327 H IÊN  ÊBAN 19-06-2001 Nữ LDS_K43B 7.95 3.25 Giỏi 

69 19A5011348 NGUYỄN THANH  HÂN 04-01-2001 Nữ LDS_K43B 7.80 3.17 Khá 

70 19A5011371 PHẠM TRẦN  HẢO 05-12-2001 Nam LDS_K43B 7.49 2.94 Khá 

71 19A5011386 PHẠM THỊ THU  HIỀN 16-08-2001 Nữ LDS_K43B 7.43 2.94 Khá 

72 19A5011392 TRỊNH THỊ  HIỆP 06-03-2001 Nữ LDS_K43B 8.05 3.31 Giỏi 

73 19A5011413 NGUYỄN THỊ  HOÀI 06-05-2001 Nữ LDS_K43B 7.85 3.17 Khá 

74 19A5011462 TRẦN THỊ THU  HUYỀN 15-12-2001 Nữ LDS_K43B 7.67 3.11 Khá 

75 19A5011512 ĐẶNG NGỌC GIA  LINH 01-02-2001 Nữ LDS_K43B 8.03 3.29 Giỏi 

76 19A5011610 NGUYỄN THỊ  NGA 19-03-2001 Nữ LDS_K43B 8.11 3.37 Giỏi 

77 19A5011650 NGUYỄN THỊ  NGUYỆT 04-07-2001 Nữ LDS_K43B 8.01 3.26 Giỏi 

78 19A5011673 NGUYỄN THỊ ÁI  NHI 25-05-2001 Nữ LDS_K43B 8.16 3.36 Giỏi 

79 19A5011683 HOÀNG THỊ TỐ  NHƯ 05-03-2001 Nữ LDS_K43B 7.65 3.08 Khá 

80 19A5011687 VÕ THỊ TUYẾT  NHƯ 24-11-2000 Nữ LDS_K43B 7.92 3.23 Giỏi 

81 19A5011720 DƯƠNG XUÂN  PHÚ 03-11-2001 Nam LDS_K43B 8.01 3.28 Giỏi 

82 19A5011733 ĐINH NGUYỄN HOÀI  PHƯƠNG 24-07-2001 Nữ LDS_K43B 7.84 3.19 Khá 

83 19A5011739 KSƠR HỜ  PHƯƠNG 10-10-2001 Nữ LDS_K43B 7.30 2.84 Khá 

84 19A5011774 LÊ HƯƠNG  QUỲNH 10-07-2001 Nữ LDS_K43B 7.45 2.94 Khá 

85 19A5011795 RƠ LAN  SÍCH 20-10-2000 Nam LDS_K43B 7.44 2.97 Khá 

86 19A5011823 NGUYỄN VĂN  THẠCH 25-08-2001 Nam LDS_K43B 6.93 2.62 Khá 

87 19A5011851 NAY H'  THAO 12-06-2001 Nữ LDS_K43B 7.49 2.99 Khá 

88 19A5011888 NGUYỄN DUY  THÔNG 12-04-2001 Nam LDS_K43B 7.25 2.83 Khá 

89 19A5011934 ĐINH TA  TIÊU 02-07-2000 Nam LDS_K43B 6.76 2.56 Khá 

90 19A5011942 TRẦN DANH  TOÀN 10-02-2001 Nam LDS_K43B 7.92 3.24 Giỏi 

91 19A5011978 TRẦN MỸ ĐOAN  TRANG 16-01-2001 Nữ LDS_K43B 7.09 2.73 Khá 

92 19A5011990 NGUYỄN THỊ THU  TRINH 29-10-2001 Nữ LDS_K43B 7.44 2.94 Khá 

93 19A5011998 LÊ NGỌC HUỲNH  TRƯỜNG 28-08-1998 Nam LDS_K43B 7.91 3.24 Giỏi 

94 19A5011B13 PHẠM ĐỖ THU  TUẤN 08-09-2001 Nữ LDS_K43B 8.69 3.65 Xuất sắc 

95 19A5011B19 NGUYỄN THANH  TÙNG 09-06-2001 Nam LDS_K43B 7.35 2.92 Khá 

96 19A5011B33 NGUYỄN ĐÌNH BẢO  UYÊN 01-03-2001 Nữ LDS_K43B 7.63 3.05 Khá 

97 19A5011B38 TRẦN THU  UYÊN 24-08-2001 Nữ LDS_K43B 6.86 2.62 Khá 

98 19A5011B54 LÝ KHỞI  VINH 02-09-2000 Nam LDS_K43B 7.28 2.89 Khá 



5 

 

99 19A5011B64 LÊ VĂN  VƯƠNG 17-10-1998 Nam LDS_K43B 7.88 3.20 Giỏi 

100 19A5011B76 NGUYỄN LÊ KIỀU  XUYÊN 04-10-2001 Nữ LDS_K43B 7.58 3.05 Khá 

101 19A5011B83 TRẦN THỊ NHI  Ý 17-02-2001 Nữ LDS_K43B 7.29 2.84 Khá 

102 19A5011C02 TRẦN THỊ LAN CHI 06-07-2001 Nữ LDS_K43B 7.33 2.93 Khá 

103 19A5011132 TRƯƠNG DUY  THỊNH 04-05-1999 Nam LDS_K43C 7.36 2.87 Khá 

104 19A5011181 NGUYỄN THỊ THIÊN AN 22-10-2001 Nữ LDS_K43C 7.92 3.22 Giỏi 

105 19A5011185 HÀ TUẤN  ANH 05-10-2001 Nam LDS_K43C 7.72 3.13 Khá 

106 19A5011195 NGUYỄN NGỌC  ANH 03-07-2001 Nam LDS_K43C 7.72 3.14 Khá 

107 19A5011209 TRẦN THẾ  ANH 02-10-2001 Nam LDS_K43C 8.31 3.42 Giỏi 

108 19A5011353 HUỲNH THỊ CẨM  HẰNG 15-12-2001 Nữ LDS_K43C 8.03 3.24 Giỏi 

109 19A5011375 TĂNG VĂN  HẬU 09-09-2001 Nam LDS_K43C 7.13 2.71 Khá 

110 19A5011388 NGUYỄN VĂN HIỂN 21-04-2001 Nam LDS_K43C 7.22 2.82 Khá 

111 19A5011398 NGÔ MINH  HIẾU 10-04-1999 Nam LDS_K43C 7.27 2.85 Khá 

112 19A5011424 TRẦN DUY HUY  HOÀNG 01-01-2001 Nam LDS_K43C 7.20 2.82 Khá 

113 19A5011473 NGUYỄN XUÂN QUỐC  KHÁNH 02-09-2001 Nam LDS_K43C 7.47 2.97 Khá 

114 19A5011486 BÙI THẾ LÂM 27-10-2001 Nam LDS_K43C 7.36 2.93 Khá 

115 19A5011504 NGUYỄN THANH  LIÊM 28-02-2001 Nam LDS_K43C 7.59 3.09 Khá 

116 19A5011515 HỒ THỊ  LINH 27-07-2001 Nữ LDS_K43C 7.63 3.05 Khá 

117 19A5011525 NGUYỄN THỊ DIỆU  LINH 01-03-2001 Nữ LDS_K43C 7.67 3.12 Khá 

118 19A5011532 TRẦN THỊ  LINH 10-11-2001 Nữ LDS_K43C 7.89 3.23 Giỏi 

119 19A5011536 HUỲNH THỊ  LOAN 27-10-2001 Nữ LDS_K43C 7.62 3.06 Khá 

120 19A5011564 PHAN THỊ KHÁNH  LY 18-09-2001 Nữ LDS_K43C 7.57 3.03 Khá 

121 19A5011584 NGUYỄN ANH  MINH 05-07-2001 Nam LDS_K43C 8.03 3.30 Giỏi 

122 19A5011602 ĐOÀN PHƯƠNG  NAM 27-10-2001 Nam LDS_K43C 7.30 2.86 Khá 

123 19A5011612 NGUYỄN THỊ THANH  NGA 01-08-2001 Nữ LDS_K43C 7.14 2.76 Khá 

124 19A5011640 VÕ TRẦN BẢO  NGỌC 15-02-2001 Nữ LDS_K43C 6.94 2.61 Khá 

125 19A5011648 LÊ THỊ  NGUYỆT 05-10-2001 Nữ LDS_K43C 7.71 3.13 Khá 

126 19A5011674 NGUYỄN THỊ LINH NHI 10-04-2001 Nữ LDS_K43C 7.74 3.11 Khá 

127 19A5011676 PHAN THỤC  NHI 28-02-2001 Nữ LDS_K43C 7.86 3.20 Giỏi 

128 19A5011693 PHẠM THỊ HỒNG  NHUNG 20-10-2000 Nữ LDS_K43C 7.34 2.92 Khá 

129 19A5011697 TRẦN THỊ THU  NHUNG 19-03-2001 Nữ LDS_K43C 7.57 3.03 Khá 

130 19A5011723 LÊ THỊ  PHÚC 20-05-2001 Nữ LDS_K43C 8.15 3.37 Giỏi 

131 19A5011763 TRẦN VĂN  QUÝ 14-06-2001 Nam LDS_K43C 7.56 3.01 Khá 

132 19A5011784 TRẦN THỊ NHƯ  QUỲNH 17-06-2001 Nữ LDS_K43C 7.30 2.84 Khá 

133 19A5011803 PHẠM THỊ MAI  SƯƠNG 15-12-2001 Nữ LDS_K43C 7.09 2.71 Khá 

134 19A5011860 PHẠM THỊ PHƯƠNG  THẢO 09-04-2001 Nữ LDS_K43C 8.06 3.29 Giỏi 
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135 19A5011909 NGUYỄN QUỲNH  THƯƠNG 29-09-2001 Nữ LDS_K43C 8.06 3.31 Giỏi 

136 19A5011912 PHẠM THỊ  THƯƠNG 24-05-2001 Nữ LDS_K43C 8.15 3.42 Giỏi 

137 19A5011943 TRƯƠNG VĂN  TOÀN 06-06-2001 Nam LDS_K43C 7.41 2.92 Khá 

138 19A5011950 TRẦN HUYỀN  TRÂM 02-09-2001 Nữ LDS_K43C 7.88 3.17 Khá 

139 19A5011968 LÊ THỊ HỒNG  TRANG 29-10-2001 Nữ LDS_K43C 7.87 3.21 Giỏi 

140 19A5011B10 LÊ MINH  TUẤN 30-05-2001 Nam LDS_K43C 7.47 3.00 Khá 

141 19A5011B18 NGÔ THẾ  TÙNG 10-01-2001 Nam LDS_K43C 7.63 3.06 Khá 

142 19A5011B39 VÕ KHÁNH  UYÊN 04-04-2001 Nữ LDS_K43C 7.26 2.84 Khá 

143 19A5011B56 NGUYỄN THỊ NGỌC  VĨNH 23-08-2001 Nữ LDS_K43C 7.87 3.29 Giỏi 

144 19A5011B60 TRẦN HOÀI  VŨ 02-07-2001 Nam LDS_K43C 8.08 3.34 Giỏi 

145 19A5011B70 TRẦN THỊ  XÍ 13-03-2001 Nữ LDS_K43C 7.73 3.12 Khá 

146 19A5011B80 NGUYỄN THỊ  Ý 20-04-2001 Nữ LDS_K43C 8.13 3.35 Giỏi 

147 19A5011B84 NGUYỄN THỊ  YÊN 09-03-2001 Nữ LDS_K43C 8.14 3.38 Giỏi 

148 19A5011028 H WÊN ÊBAN 09-05-2001 Nữ LDS_K43C 7.34 2.91 Khá 

149 19A5011058 NGUYỄN THỊ THANH  HƯƠNG 04-08-2001 Nữ LHS_K43D 8.58 3.59 Giỏi 

150 19A5011059 HỒ MINH  HUY 20-03-2001 Nam LHS_K43D 6.97 2.64 Khá 

151 19A5011074 HOÀNG THỊ MỸ  LỢI 30-04-2001 Nữ LHS_K43D 7.74 3.10 Khá 

152 19A5011114 ĐOÀN VÕ  QUỐC 29-05-2001 Nam LHS_K43D 8.47 3.53 Giỏi 

153 19A5011142 NGUYỄN THỊ BÍCH  TIỀN 27-02-2001 Nữ LHS_K43D 8.25 3.42 Giỏi 

154 19A5011152 DƯƠNG QUỲNH  TRANG 17-06-2001 Nữ LHS_K43D 7.54 3.03 Khá 

155 19A5011178 NGUYỄN THỊ LỆ  Á 02-08-2001 Nữ LHS_K43D 7.63 3.05 Khá 

156 19A5011186 HOÀNG DUY  ANH 17-04-2001 Nam LHS_K43D 7.28 2.89 Khá 

157 19A5011194 NGUYỄN LÊ TÚ  ANH 02-01-2001 Nữ LHS_K43D 7.52 3.03 Khá 

158 19A5011208 TRẦN PHƯƠNG  ANH 30-11-2000 Nữ LHS_K43D 7.56 3.02 Khá 

159 19A5011243 VÕ ĐỨC  CHÍNH 15-02-2001 Nam LHS_K43D 7.40 2.92 Khá 

160 19A5011273 PHẠM THỊ  DIỄM 19-03-2001 Nữ LHS_K43D 7.64 3.07 Khá 

161 19A5011276 Y  DIỄM 09-02-2001 Nữ LHS_K43D 7.01 2.69 Khá 

162 19A5011393 ĐOÀN THỊ TÂY  HIẾU 01-10-2001 Nữ LHS_K43D 7.38 2.92 Khá 

163 19A5011444 TRẦN THỊ  HƯƠNG 20-02-2001 Nữ LHS_K43D 7.87 3.18 Khá 

164 19A5011448 BÙI QUANG  HUY 24-04-2001 Nam LHS_K43D 7.50 3.01 Khá 

165 19A5011449 LÊ QUANG  HUY 19-12-2000 Nam LHS_K43D 8.10 3.31 Giỏi 

166 19A5011454 PHAN ĐĂNG  HUY 23-03-2001 Nam LHS_K43D 7.03 2.70 Khá 

167 19A5011545 NGUYỄN HOÀNG  LONG 11-01-2001 Nam LHS_K43D 7.29 2.85 Khá 

168 19A5011556 ĐỖ ĐỨC  LƯƠNG 15-06-2001 Nam LHS_K43D 8.23 3.43 Giỏi 

169 19A5011572 NGUYỄN NGỌC  MAI 02-01-2001 Nữ LHS_K43D 7.07 2.73 Khá 

170 19A5011583 NGÔ NHẬT  MINH 20-08-2001 Nam LHS_K43D 7.09 2.74 Khá 
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171 19A5011601 ĐỖ TRƯƠNG NHẬT  NAM 26-10-2001 Nam LHS_K43D 7.64 3.10 Khá 

172 19A5011619 NGUYỄN LỆ HOÀNG  NGÂN 05-11-2000 Nữ LHS_K43D 7.73 3.17 Khá 

173 19A5011635 NGUYỄN THÁI  NGỌC 29-06-2000 Nữ LHS_K43D 7.27 2.87 Khá 

174 19A5011663 A VIẾT THỊ PHƯƠNG  NHI 26-09-2001 Nữ LHS_K43D 7.76 3.15 Khá 

175 19A5011735 ĐINH THỊ THU  PHƯƠNG 11-01-2001 Nữ LHS_K43D 6.91 2.64 Khá 

176 19A5011766 LÊ PHAN THÙY  QUYÊN 01-01-2001 Nữ LHS_K43D 7.76 3.15 Khá 

177 19A5011767 PHAN BÍCH  QUYÊN 08-03-2001 Nữ LHS_K43D 7.77 3.12 Khá 

178 19A5011810 ĐINH THỊ  TÂM 23-12-2001 Nữ LHS_K43D 7.35 2.91 Khá 

179 19A5011881 HUỲNH CÔNG  THỊNH 11-12-2001 Nam LHS_K43D 7.42 2.99 Khá 

180 19A5011889 PHAN THỊ  THU 10-10-2001 Nữ LHS_K43D 7.90 3.22 Giỏi 

181 19A5011894 NGUYỄN SONG  THƯ 09-10-2001 Nữ LHS_K43D 7.50 3.00 Khá 

182 19A5011904 HỒ THỊ THẨM  THƯƠNG 16-02-2001 Nữ LHS_K43D 7.71 3.14 Khá 

183 19A5011915 TRẦN NGUYỂN NHẬT  THƯỜNG 08-04-2001 Nam LHS_K43D 7.41 2.91 Khá 

184 19A5011926 NGUYỄN THỊ THỦY  TIÊN 30-07-2001 Nữ LHS_K43D 6.86 2.58 Khá 

185 19A5011929 TRẦN THỊ KIỀU  TIÊN 22-10-2001 Nữ LHS_K43D 7.80 3.16 Khá 

186 19A5011936 TRẦN QUỐC  TÍN 19-02-2001 Nam LHS_K43D 7.34 2.88 Khá 

187 19A5011938 PHẠM VĂN  TOÁN 12-08-2001 Nam LHS_K43D 6.99 2.63 Khá 

188 19A5011997 LÊ BÁ  TRƯỜNG 06-06-1997 Nam LHS_K43D 8.02 3.28 Giỏi 

189 19A5011B26 ĐOÀN THỊ  TUYẾT 21-11-2001 Nữ LHS_K43D 7.22 2.78 Khá 

190 19A5011B44 NGUYỄN THỊ THU  VÂN 21-07-2001 Nữ LHS_K43D 8.10 3.36 Giỏi 

191 19A5011C06 ĐẶNG MINH  KHÔI 25-05-2001 Nam LHS_K43D 7.62 3.09 Khá 

192 19A5011005 PHAN THỊ LOAN  ANH 01-02-2001 Nữ LHC_K43E 7.72 3.12 Khá 

193 19A5011050 NGUYỄN NGỌC HUY  HOÀNG 08-10-2001 Nam LHC_K43E 7.70 3.13 Khá 

194 19A5011145 ĐẶNG THỊ HUYỀN  TRÂM 23-07-2001 Nữ LHC_K43E 8.10 3.34 Giỏi 

195 19A5011151 BÙI THỊ THU TRANG 07-02-2000 Nữ LHC_K43E 7.71 3.09 Khá 

196 19A5011176 BÙI THỊ NHƯ  Ý 26-06-2001 Nữ LHC_K43E 7.24 2.84 Khá 

197 19A5011227 TRẦN THỊ  CẢM 05-01-2001 Nữ LHC_K43E 8.10 3.37 Giỏi 

198 19A5011232 LA THỊ THÚY  CHÂU 18-04-2001 Nữ LHC_K43E 7.56 3.02 Khá 

199 19A5011300 VÕ THỊ  DUNG 25-02-2001 Nữ LHC_K43E 8.06 3.33 Giỏi 

200 19A5011316 NGUYỄN  DUY 28-01-2001 Nam LHC_K43E 7.94 3.24 Giỏi 

201 19A5011338 NGUYỄN THỊ THANH  HÀ 04-03-2001 Nữ LHC_K43E 7.34 2.88 Khá 

202 19A5011379 DƯƠNG THỊ THU  HIỀN 15-10-2001 Nữ LHC_K43E 7.63 3.09 Khá 

203 19A5011414 NGUYỄN THỊ THANH  HOÀI 24-08-2001 Nữ LHC_K43E 7.24 2.80 Khá 

204 19A5011431 NGUYỄN QUỐC  HUỆ 20-11-2001 Nam LHC_K43E 7.63 3.05 Khá 

205 19A5011506 HUỲNH THỊ THU  LIÊN 22-07-2001 Nữ LHC_K43E 7.56 3.02 Khá 

206 19A5011526 NGUYỄN THỊ TRÚC  LINH 16-07-2001 Nữ LHC_K43E 7.62 3.05 Khá 
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207 19A5011540 LÊ ĐỨC  LỘC 28-10-2001 Nam LHC_K43E 7.24 2.82 Khá 

208 19A5011573 NGUYỄN THỊ  MAI 17-08-2001 Nữ LHC_K43E 7.66 3.09 Khá 

209 19A5011575 VĂN THỊ THÙY  MAI 21-02-2001 Nữ LHC_K43E 7.69 3.10 Khá 

210 19A5011594 ĐOÀN NỮ HẰNG  MY 19-11-2001 Nữ LHC_K43E 7.36 2.93 Khá 

211 19A5011605 NGUYỄN ĐÌNH  NAM 17-05-2001 Nam LHC_K43E 7.57 3.01 Khá 

212 19A5011675 PHAN THỊ  NHI 20-06-2001 Nữ LHC_K43E 7.68 3.10 Khá 

213 19A5011691 NGUYỄN THỊ  NHUNG 26-02-2001 Nữ LHC_K43E 7.94 3.24 Giỏi 

214 19A5011764 TRƯƠNG NGUYỄN HOÀI  QUÝ 20-06-2001 Nữ LHC_K43E 7.28 2.83 Khá 

215 19A5011769 TRẦN TRỌNG  QUYẾT 30-12-2001 Nam LHC_K43E 7.63 3.07 Khá 

216 19A5011853 CƠLÂU THỊ  THẢO 01-10-2001 Nữ LHC_K43E 7.06 2.71 Khá 

217 19A5011925 NGUYỄN THỊ BÍCH  THỦY 02-02-2001 Nữ LHC_K43E 7.61 3.05 Khá 

218 19A5011940 HUỲNH TÂN  TOÀN 28-09-2001 Nam LHC_K43E 6.87 2.58 Khá 

219 19A5011958 HÀ  TRANG 20-05-2001 Nữ LHC_K43E 7.16 2.75 Khá 

220 19A5011959 HÀ THỊ  TRANG 23-06-2001 Nữ LHC_K43E 7.65 3.04 Khá 

221 19A5011989 NGUYỄN THỊ NGỌC  TRINH 20-09-2001 Nữ LHC_K43E 7.53 2.99 Khá 

222 19A5011B32 LÊ THỊ THẢO  UYÊN 27-03-2001 Nữ LHC_K43E 7.17 2.80 Khá 

223 19A5011C04 NGUYỄN NỮ TÂM  HẠNH 24-09-2001 Nữ LHC_K43E 6.90 2.62 Khá 

224 19A5011015 PHẠM THỊ ANH  ĐÀO 24-04-2001 Nữ LHC_K43G 8.31 3.48 Giỏi 

225 19A5011039 ĐINH THỊ THU  HIỀN 04-01-2000 Nữ LHC_K43G 7.57 3.03 Khá 

226 19A5011063 TIÊU ĐOÀN THỤC  KHA 07-10-2001 Nữ LHC_K43G 7.90 3.24 Giỏi 

227 19A5011105 PHAN THỊ HỒNG NHUNG 23-10-2001 Nữ LHC_K43G 7.87 3.21 Giỏi 

228 19A5011224 RCOM H'  BƯƠI 09-01-2001 Nữ LHC_K43G 7.69 3.06 Khá 

229 19A5011251 ĐẶNG HƯNG  CƯỜNG 02-01-2001 Nam LHC_K43G 7.27 2.85 Khá 

230 19A5011279 NGUYỄN THỊ XUÂN  DIỆU 17-12-2001 Nữ LHC_K43G 8.25 3.46 Giỏi 

231 19A5011315 MAI CÔNG  ĐƯỜNG 27-01-1993 Nam LHC_K43G 7.86 3.23 Giỏi 

232 19A5011336 NGUYỄN KHÁNH HỮU  HÀ 01-01-2001 Nam LHC_K43G 7.71 3.14 Khá 

233 19A5011356 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG  HẰNG 17-10-2001 Nữ LHC_K43G 7.51 3.01 Khá 

234 19A5011377 TRẦN ĐÌNH  HẬU 21-02-2001 Nam LHC_K43G 7.41 2.99 Khá 

235 19A5011378 ĐÀO THÚY  HIỀN 18-10-2001 Nữ LHC_K43G 8.18 3.40 Giỏi 

236 19A5011387 TRẦN THỊ MAI  HIỀN 23-10-2001 Nữ LHC_K43G 7.26 2.81 Khá 

237 19A5011459 NGUYỄN THỊ Y  HUYỀN 17-08-2001 Nữ LHC_K43G 6.84 2.61 Khá 

238 19A5011472 NGUYỄN ĐÌNH  KHÁNH 08-10-2001 Nam LHC_K43G 6.96 2.64 Khá 

239 19A5011494 R' Ô H'  LANG 20-09-2001 Nữ LHC_K43G 7.01 2.72 Khá 

240 19A5011499 KSOR H'  LÊ 11-08-2001 Nữ LHC_K43G 7.65 3.09 Khá 

241 19A5011503 HỒ THỊ  LỊCH 06-03-2000 Nữ LHC_K43G 6.59 2.40 
Trung 

bình 

242 19A5011634 NGUYỄN MINH  NGỌC 03-08-1999 Nữ LHC_K43G 7.51 3.01 Khá 
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243 19A5011636 NGUYỄN THỊ HỒNG  NGỌC 17-02-2000 Nữ LHC_K43G 7.43 2.96 Khá 

244 19A5011643 HOÀNG THỊ THẢO  NGUYÊN 19-03-2001 Nữ LHC_K43G 8.71 3.64 Xuất sắc 

245 19A5011699 H' NHIM  NIÊ 08-10-2001 Nữ LHC_K43G 7.99 3.28 Giỏi 

246 19A5011700 PHẠM THỊ HẰNG  NIÊ 04-03-2001 Nữ LHC_K43G 7.83 3.18 Khá 

247 19A5011732 ĐÀO THỊ MINH  PHƯƠNG 27-02-2001 Nữ LHC_K43G 6.96 2.65 Khá 

248 19A5011765 HOÀNG THỊ TÚ  QUYÊN 19-09-2001 Nữ LHC_K43G 7.07 2.73 Khá 

249 19A5011831 LÊ QUỐC  THẮNG 18-09-2001 Nam LHC_K43G 7.91 3.25 Giỏi 

250 19A5011913 TRẦN DUY  THƯƠNG 30-08-1997 Nam LHC_K43G 7.92 3.24 Giỏi 

251 19A5011931 TRẦN ANH  TIẾN 28-08-2000 Nam LHC_K43G 7.12 2.76 Khá 

252 19A5011B34 NGUYỄN MỸ PHƯƠNG  UYÊN 27-12-2000 Nữ LHC_K43G 7.42 2.95 Khá 

253 19A5011B87 NGUYỄN THỊ HẢI  YẾN 06-02-2001 Nữ LHC_K43G 7.71 3.11 Khá 

254 19A5011010 PHAN THỊ QUỲNH  CHÂU 27-09-2001 Nữ LKT_K43H 8.45 3.55 Giỏi 

255 19A5011011 LÊ THỊ KIM  CHI 25-09-2001 Nữ LKT_K43H 8.33 3.49 Giỏi 

256 19A5011220 NGUYỄN THỊ THANH  BÌNH 18-02-2001 Nữ LKT_K43H 7.98 3.27 Giỏi 

257 19A5011235 NGUYỄN TRẦN KHÁNH  CHI 29-09-2001 Nữ LKT_K43H 7.39 2.92 Khá 

258 19A5011298 LỮ THỊ THÙY  DUNG 01-10-2001 Nữ LKT_K43H 7.90 3.23 Giỏi 

259 19A5011345 NGUYỄN  HẢI 02-10-2001 Nam LKT_K43H 7.97 3.27 Giỏi 

260 19A5011351 DƯƠNG THỊ THÚY  HẰNG 17-01-2001 Nữ LKT_K43H 7.86 3.16 Khá 

261 19A5011409 DƯƠNG THỊ  HÒA 26-09-2001 Nữ LKT_K43H 7.49 2.97 Khá 

262 19A5011430 LÊ THỊ NGỌC  HUỆ 30-04-2001 Nữ LKT_K43H 7.77 3.17 Khá 

263 19A5011858 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG  THẢO 10-02-2001 Nữ LKT_K43H 7.37 2.91 Khá 

264 19A5011864 TRẦN THỊ HIẾU  THẢO 02-02-2001 Nữ LKT_K43H 8.28 3.45 Giỏi 

265 19A5011B12 NGUYỄN HỮU  TUẤN 14-02-2001 Nam LKT_K43H 7.33 2.90 Khá 

266 19A5011032 NGUYỄN VÕ NHẬT  HÀ 11-04-2001 Nữ LQT_K43L 8.19 3.41 Giỏi 

267 19A5011332 TRẦN THỊ HƯƠNG  GIANG 19-08-2001 Nữ LQT_K43L 7.83 3.18 Khá 

268 19A5014002 PHETHDOUANGCHANH  PHONEPHANA 04-12-1999 Nam LQT_K43L 6.84 2.58 Khá 

269 19A5014003 SINGPHOUANGPHET  THINNAKONE 25-12-1999 Nữ LQT_K43L 6.89 2.58 Khá 

270 19A5015001 PHONGSOMBATH  BOUNPHANIT 08-02-2000 Nam LQT_K43L 6.83 2.59 Khá 

271 19A5015004 THANADABOUTH  MANIDA 26-08-2000 Nữ LQT_K43L 7.57 3.05 Khá 

272 19A5015005 CHANTHABOUN  SOUKANDA 09-04-1999 Nữ LQT_K43L 6.98 2.70 Khá 

273 19A5015006 LAMPHANH  SOUKSATHAPHONE 30-01-1998 Nữ LQT_K43L 7.09 2.73 Khá 

274 19A5015007 SOULIYAVONG  YOUNGMY 22-03-2001 Nữ LQT_K43L 6.89 2.62 Khá 

275 19A5015008 TAIYKHAM  THOUMMAVONG 23-12-1999 Nữ LQT_K43L 6.96 2.66 Khá 

276 19A5014004 THONGPHANHEUANGSY  THIPPHAPHONE 01-01-1998 Nữ LQT_K43L 6.72 2.46 
Trung 

bình 

277 19A5015002 THONBOUNTHAN  KAI 04-09-1999 Nam LQT_K43L 6.50 2.35 
Trung 

bình 

278 19A5011201 PHẠM DƯƠNG QUỲNH  ANH 02-02-2001 Nữ LHS_K43D 7.85 3.21 Giỏi 
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279 19A5014001 NONPRASITH  HATTHASOUK 22-06-2000 Nam LQT_K43L 6.78 2.51 Khá 

* Tổng cộng danh sách này có 279 sinh viên đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp 

 

Trong đó:    

 

- 02 sinh viên đạt loại Xuất sắc, 

- 79 sinh viên đạt loại Giỏi, 

- 194 sinh viên đạt loại Khá, 

- 04 sinh viên đạt loại Trung bình. 

 
HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

PGS.TS. Đoàn Đức Lương 
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